
I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG- HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ "BÉ YÊU" 
 

TT  

Mục tiêu chủ đề 
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa điểm 

tổ chức 

CHỦ ĐỀ: 

"BÉ YÊU"  

 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

 

Mục tiêu Nội dung 
   Các bộ phận 

cơ thể bé 

Bé ngoan, 

sạch sẽ 

Bé cần gì để 

lớn 

2 A. Phát triển vận động 
 

# # # # # # 

3 
1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp  

# # # # # # 

 

 

 

 

5 

 

 

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục 

các động tác trong bài tập thể dục theo 

hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt 

đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. 

 

 

 

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong 

bài tập thể dục 

Bài 2: 

- Hô hấp: Thổi nơ 

- Tay: Hai tay dang ngang lên cao 

- Lưng, bụng: Quay sang trái, sang 

phải kết hợp tay chống hông. 

- Chân: Bước lên phía trước khuỵu 

gối 

- Bật: Bật tiến về phía trước. 

 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

 

Sân chơi 

 

 

 

 

TDS 

 

 

 

 

TDS 

 

 

 

 

TDS 

 

 

 

 

TDS 

13 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động 
 

# # # # # # 

14 * Vận động: đi   
# # # 

 

 

 

16 

 

Kiểm soát được vận động đi thay đổi tốc 

độ theo đúng hiệu lệnh khoảng 3-4 lần 

 

 

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 

 

Tiết học; Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

 

 

Lớp 

 

 

Lớp học 

   

 

HĐH 

 

 

19 

Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực 

hiện vận động đi trong đường hẹp 3m x 

0,2m 

 

Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m 
 

Tiết học: Đi trong đường hẹp 3m 
 

Lớp 
 

Lớp học 

 
 

HĐH 

  

25 * Vận động: Tung, ném, bắt 
  

# # # # # # 

33 * Vận động: tung, ném, bắt 
  

# # # # # # 

42 *Vận động: Lăn, Đập, tung và bắt bóng Lăn bóng cùng cô Tiết học: Lăn bóng với cô Lớp Lớp học HĐH    

44 * Vận động: bật, nhảy # # # # # # # TÀI L
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TT  
Mục tiêu chủ đề 

 
Nội dung chủ đề 

 
Hoạt động chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa điểm 

tổ chức 

CHỦ ĐỀ: 

"BÉ YÊU"  

 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

 

Mục tiêu Nội dung 
   Các bộ phận 

cơ thể bé 

Bé ngoan, 

sạch sẽ 

Bé cần gì để 

lớn 

45 
* Các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt và sử dụng một sô 

đồ dùng, dụng cụ 
# # # # # # # 

 

54 
Bước đầu làm quen với việc sử dụng 

kéo cắt thẳng được một đoạn 10cm 

 

Cắt thẳng một đoạn 10cm 

- Cắt dán trang phục bạn trai, bạn gái 
 

Lớp 
 

Lớp học 

 
 

HĐG 

  

59 Biết tự cài, cởi cúc to Cài, cởi cúc to - Chơi cài cởi cúc áo to Lớp Lớp học 
  

HĐG 
 

 

65 

Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ nguệch 

ngoạc một số hình đơn giản hoặc theo ý 

thích 

Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc  

- Tô màu mũ bé trai, bé gái 
 

Lớp 
 

Lớp học 

  

HĐC 

  

 

76 
Biết sử dụng đúng cách một số văn 

phòng phẩm thông thường 

 

Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: 

: kéo, bút dạ/sáp màu, hồ dán,… 

 

Biết sử dụng tiết kiệm hồ dán để dán 
 

Lớp 
 

Lớp học 
 

HĐG 

   

ĐTT 

80 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 
  

# # # # 

81 
1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng 

đối với sức khỏe 

   

 

82 
Nhận biết tên gọi một số thực phẩm 

quen thuộc 

Nhận biết tên gọi một số thực phẩm 

quen thuộc 

 

Tiết học: Món ăn Sa lát rau củ quả 
 

Lớp 
 

Lớp học 

    

HĐH 

84 
Nói đúng tên một số thực phẩm quen 

thuộc, sẵn có tại địa phương 

Nói đúng tên một số thực phẩm quen 

thuộc, sẵn có tại địa phương 

Dạy trẻ Nhận biết món ăn giàu VTM 

và khoáng chất 
Lớp Lớp học 

  
ĐTT 

 

 

85 

Nhận biết một số món ăn, thực phẩm 

thông thường và ích lợi của chúng đối 

với sức khỏe 

Nhận biết một số món ăn, thực phẩm 

thông thường và ích lợi của chúng 

đối với sức khỏe 

Nhận biết, gọi tên 4 nhóm thực 

phẩm, ích lợi của 4 nhóm chất dinh 

dưỡng đối với cơ thể con người 

 

Lớp 
 

Lớp học 
 

HĐG 

   

 

88 

 

Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực 

phẩm 

 

Giá trị dinh dưỡng của một số loại 

thực phẩm 

Dạy trẻ biết lợi ích của 4 nhóm chất 

dinh dưỡng của một số loại thực 

phẩm 

 

Lớp 
 

Lớp học 
 

VS-AN 

  
 

HĐG 
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TT  

Mục tiêu chủ đề 
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa điểm 

tổ chức 

CHỦ ĐỀ: 

"BÉ YÊU"  

 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

 

Mục tiêu Nội dung 
   Các bộ phận 

cơ thể bé 

Bé ngoan, 

sạch sẽ 

Bé cần gì để 

lớn 

 

 

 

89 

Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể 

cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành thái độ 

vui lòng chấp nhận và có hứng thú trong 

ăn uống, không kén chọn thức ăn 

 
Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ 

thể cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành 

thái độ vui lòng chấp nhận và có 

hứng thú trong ăn uống, không kén 

chọn thức ăn 

 
Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ 

thể cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành 

thái độ vui lòng chấp nhận và có 

hứng thú trong ăn uống, không kén 

chọn thức ăn 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

Lớp học 

 

 

 

HĐG 

   

 

 

VS-AN 

90 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt 
 

# # # # # # 

 

 

91 

 
Bước đầu làm quen với các thao tác rửa 

tay bằng xà phòng. Biết rửa tay với sự 

giúp đỡ của người lớn 

 

 

Tập rửa tay bằng xà phòng 

 

 

HD trẻ "Tập rửa tay bằng xà phòng" 

 

 

Lớp 

 

 

Lớp học 

 

 

VS-AN 

 

 

VS-AN 

 

 

HĐC 

 

 

VS-AN 

 

94 
Biết tháo tất, cởi quần áo với sự giúp đỡ 

của người lớn 

 

Cởi, mặc quần áo đơn giản 
 

HD trẻ Cởi mặc quần áo đơn giản 
 

Lớp 
 

Lớp học 

  

ĐTT 
 

VS-AN 

 

 

96 
 

Nhận diện đúng đồ dùng cá nhân 
 

Ký hiệu cá nhân 
 

Ký hiệu cá nhân 
 

Lớp 
 

Lớp học 

  

VS-AN 
 

VS-AN 

 

 

97 
Biết tự xúc ăn và sử dụng bát, thìa, cốc 

đúng cách. 

 

Cách sử dụng bát, thìa, cốc 
 

HD trẻ cách giữ bát, cầm thìa 
 

Lớp 
 

Lớp học 

  

VS-AN 

  

VS-AN 

 

98 
Biết tự xúc ăn và sử dụng bát, thìa, cốc 

đúng cách. 

 

Cách sử dụng bát, thìa, cốc 
HD trẻ cách cầm bát, cốc, thìa đúng 

cách 

 

Lớp 
 

Lớp học 
 

HĐG 

   

VS-AN 

99 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe # # # 
 

101 
Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi 

được nhắc nhở 

Bỏ rác đúng nơi quy định 
HD trẻ bỏ rác đúng nơi quy định Lớp Lớp học 

   
VS-AN 

 

104 
Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi 

được nhắc nhở 

Bảo vệ sức khỏe 
 

Dạy trẻ kỹ năng vệ bảo vệ sức khỏe 
 

Lớp 
 

Lớp học 

 
 

VS-AN 

  

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
11:4

8 1
7/0

1/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị D

uyê
n A

 ( 
c0

bh_d
uye

nnt )
 –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



 

TT  

Mục tiêu chủ đề 
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa điểm 

tổ chức 

CHỦ ĐỀ: 

"BÉ YÊU"  

 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

 

Mục tiêu Nội dung 
   Các bộ phận 

cơ thể bé 

Bé ngoan, 

sạch sẽ 

Bé cần gì để 

lớn 

 

105 
Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi 

được nhắc nhở 

Đi vệ sinh đúng nơi quy định 
Dạy trẻ: Đi vệ sinh đúng nơi quy 

định 

 

Lớp 
 

Lớp học 

 
 

VS-AN 

  

 

106 
Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi 

được nhắc nhở 

 

Bỏ rác đúng nơi quy định 
Không vút rác bừa bãi trường, lớp, 

nơi công cộng 

 

Lớp 
 

Lớp học 

  
 

ĐTT 

 

 

110 
Có khả năng nhận biết trang phục theo 

thời tiết. Bước đầu tập mặc quần áo 

Nhận biết trang phục theo thời tiết. 

Bước đầu tập mặc quần áo 

Dạy trẻ tập mặc quần áo phù hợp 

thời tết 

 

Lớp 
 

Lớp học 

  

ĐTT 
 

ĐTT 

 

 

111 
 

Có khả năng nhận biết một số biểu hiện 

đặc trưng khi ốm và bước đầu biết cách 

phòng tránh. Biết nói với người lớn khi 

bị đau, chảy máu, sốt. 

Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và 

cách phòng tránh đơn giản 

 

Dạy trẻ cách nhận biết biểu hiện ốm 
 

Lớp 
 

Lớp học 

   
 

VS-AN 

 

112 
Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và 

cách phòng tránh đơn giản 

- Trò chuyện về một số nguyên nhân 

và cách phòng tránh khi chảy máu 

cam 

 

Lớp 
 

Lớp học 

 
 

ĐTT 
 

ĐTT 

 

113 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh 
 

# # # # # # 

 

114 
Nhận ra và biết tránh một số vật dụng 

nguy hiểm khi được nhắc nhở 

 

Một số đồ vật gây nguy hiểm 
Dạy trẻ kỹ năng nhận biết một số đồ 

chơi sắc nhọn 

 

Lớp 
 

Lớp học 
 

VS-AN 
 

HĐG 
 

ĐTT 

 

 

 

119 

Biết tránh và không làm một số hành 

động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù 

hợp độ tuổi 

Biết tránh và không làm một số hành 

động nguy hiểm khi được nhắc nhở 

phù hợp độ tuổi 

 

 

HD trẻ không ngậm hột hạt 

 

 

Lớp 

 

 

Lớp học 

 

 

VS-AN 

   

123 
II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 
# # # # # # # 

124 A. Khám phá khoa học # # # # # # # 

125 1. Các bộ phận cơ thể con người # # # # # # # 

 

126 
Chức năng của các giác quan và một số 

bộ phận khác của cơ thể 

Chức năng của các giác quan và một 

số bộ phận khác của cơ thể 

 

Trò chuyện về các giác quan của bé 
 

Lớp 
 

Lớp học 

   

ĐTT 
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TT  

Mục tiêu chủ đề 
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa điểm 

tổ chức 

CHỦ ĐỀ: 

"BÉ YÊU"  

 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

 

Mục tiêu Nội dung 
   Các bộ phận 

cơ thể bé 

Bé ngoan, 

sạch sẽ 

Bé cần gì để 

lớn 

 

127 
Chức năng của các giác quan và một số 

bộ phận khác của cơ thể 

Chức năng của các giác quan và một 

số bộ phận khác của cơ thể 

 

Trò chơi "Tai- mồm- mắt" 
 

Lớp 
 

Lớp học 

    

 

128 
Chức năng của các giác quan và một số 

bộ phận khác của cơ thể 

Chức năng của các giác quan và một 

số bộ phận khác của cơ thể 

 

Cách vệ sinh các giác quan 
 

Lớp 
 

Lớp học 

  

ĐTT 
 

HĐC 

 

 

129 

 

 

Biết một số bộ phận của cơ thể và chức 

năng của chúng 

 

 

Một số bộ phận cơ thể và chức năng 

của chúng 

Bé vệ sinh sạch sẽ  

Lớp 
 

Lớp học 

  

HĐC 

  

130 Tiết học: Khám phá cơ thể bé Lớp Lớp học HĐH 
   

131 Tiết học: Khám phá đôi bàn tay Lớp Lớp học 
  

HĐH 
 

132 2. Đồ vật  # # # # # # # 

133 * Đồ dùng, đồ chơi # # # # # # # 

139 * Phương tiện giao thông # # # # # # 

145 3. Động vật và thực vật # # # # # # # 

156 4. Một số hiện tượng tự nhiên # # # # # # # 

157 * Thời tiết, mùa 
 

# # # # # # # 

159 * Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng # # # # # # # 

161 *Nước 
 

# # # # # # # 

 

164 
Ích lợi của nước với đời sống con 

người, con vật, cây 

Ích lợi của nước với đời sống con 

người, con vật, cây 

HD trẻ biết lợi ích của nước đối với con 

người và mọi vật xung quanh 

 

Lớp 
 

Lớp học 
 

VS-AN 

   

VS-AN 

167 * Không khí, ánh sáng # # # # # # # TÀI L
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TT  

Mục tiêu chủ đề 
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa điểm 

tổ chức 

CHỦ ĐỀ: 

"BÉ YÊU"  

 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

 

Mục tiêu Nội dung 
   Các bộ phận 

cơ thể bé 

Bé ngoan, 

sạch sẽ 

Bé cần gì để 

lớn 

172 * Đất, đá, cát, sỏi 
 

# # # # # # # 

174 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán 
 

# # # # # # 

175 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm 
 

# # # # # # 

189 2. Xếp tương ứng 
 

# # # # # # # 

 

191 
 

Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi 
 

Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi 
Dạy trẻ cách ghép đôi, xếp tương ứng 

1;1 đồ dùng chủ đề Bản thân 

 

Lớp 
 

Lớp học 

  

HĐC 

  

HĐG 

199 3. Sắp xếp theo quy tắc  
# # # # # # 

202 4. So sánh , đo lường 
 

# # # # # # 

 

 

203 

Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước 

và nói được các từ: to hơn / nhỏ hơn; 

dài hơn / ngắn hơn; cao hơn / thấp hơn; 

bằng nhau 

Biết so sánh 2 đối tượng về kích 

thước và nói được các từ: to hơn / 

nhỏ hơn; dài hơn / ngắn hơn; cao hơn 

/ thấp hơn; bằng nhau 

 

 
- Chơi so sánh trang phục dài - ngắn 

hơn 

 

 

Lớp 

 

 

Lớp học 

 

 

HĐC 

 

 

HĐG 

 

 

ĐTT 

 

 

HĐG 

211 5. Hình dạng 
  

# # # # # # 

217 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian 
  

# # # # 

 

220 

Nhận biết được phía trên - phía dưới - 

phía trước - phái sau, tay phải - tay trái 

của bản thân 

Nhận biết phía trên - phía dưới - 

phía trước - phái sau, tay phải - tay 

trái của bản thân 

Tiết học: Nhận biết tay phải - tay 

trái của bản thân trẻ 

 

Lớp 
 

Lớp học 
 

HĐH 

   

221 C. Khám phá xã hội 
 

# # # # # # 

222 1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng # # # # # # 

229 2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương 
 

# # 
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TT  

Mục tiêu chủ đề 
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa điểm 

tổ chức 

CHỦ ĐỀ: 

"BÉ YÊU"  

 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

 

Mục tiêu Nội dung 
   Các bộ phận 

cơ thể bé 

Bé ngoan, 

sạch sẽ 

Bé cần gì để 

lớn 

233 3. Nhận biết danh lam, thắng cảnh, các ngày lễ hội, sự kiện văn hoá 
 

# # # # # # 

239 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # # # # # 

240 A. Nghe hiểu lời nói # # # # # # # 

 

 

241 

Có khả năng nghe hiểu được các từ khái 

quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, 

hành động, hiện tượng gần gũi, quen 

thuộc 

Có khả năng nghe hiểu được các từ 

khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, 

sự vật, hành động, hiện tượng gần 

gũi, quen thuộc 

Trò chuyện về các từ khái quát chỉ 

người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành 

động, hiện tượng gần gũi, quen 

thuộc 

 

 

Lớp 

 

 

Lớp học 

 

 

ĐTT 

   

 

ĐTT 

 

242 

Nghe hiểu được các từ khái quát chỉ 

người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, 

hiện tượng gần gũi, quen thuộc 

Nghe hiểu được các từ khái quát chỉ 

người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành 

động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc 

Trao đổi, giao việc cho trẻ trong các 

hoạt động hàng ngày. 
 

Lớp 
 

Lớp học 
 

HĐG 

 
 

HĐG 
 

HĐG 

 

243 
Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu 

đơn, câu mở rộng trong giao tiếp 

Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu 

mở rộng trong giao tiếp 

Trò chuyện với trẻ sử dụng câu 

đơn,câu phức. 

 

Lớp 
 

Sân chơi 
 

HĐNT 
 

HĐNT 
 

HĐNT 
 

HĐNT 

 

247 

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện 

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện 

 

Tiết học: Bé Minh Quân dũng cảm 
 

Lớp 
 

Lớp học 

  
 

HĐH 

 

 

248 
 

 
Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện 

 

 
Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện 

Tiết học: Câu chuyện của tay phải, 

tay trái 

 

Lớp 
 

Lớp học 

  

HĐH 

  

249 Truyện: Gấu con bị sâu răng Lớp Lớp học 
 

HĐG 
  

250 Tiết học "Mỗi người một việc Lớp Lớp học 
   

HĐH 

272 
Có khả năng đọc thuộc các bài thơ, ca 

dao, đồng dao… phù hợp với chủ đề, 

phù hợp với độ tuổi 

 

Trẻ đọc thuộc các bài thơ, ca dao, 

đồng dao... Phù hợp với chủ đề 

Thơ: Mẹ dặn bé. Lớp Lớp học   HĐC  

 

273 
Câu đố " Đôi mắt", "cái mũi", "bàn 

chải dánh răng". 

 

Lớp 
 

Lớp học 
 

HĐC 

  

HĐC 

 

293 Nói rõ các tiếng trong Tiếng Việt Phát âm các tiếng của Tiếng Việt Trả lời các câu hỏi của cô Lớp Sân chơi 
  

HĐNT 
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TT  

Mục tiêu chủ đề 
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa điểm 

tổ chức 

CHỦ ĐỀ: 

"BÉ YÊU"  

 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

 

Mục tiêu Nội dung 
   Các bộ phận 

cơ thể bé 

Bé ngoan, 

sạch sẽ 

Bé cần gì để 

lớn 

 

294 
Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự 

vật, hoạt động, đặc điểm 

Sử dụng các từ thông dụng chỉ sự vật, 

hoạt động, đặc điểm 

Sử dụng các từ thông dụng chỉ sự 

vật, hoạt động, đặc điểm 

 

Lớp 
 

Sân chơi 

    

 

296 

Kể lại được những sự việc đơn giản đã 

diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, 

đi chơi, xem phim 

 

Kể lại sự việc đơn giản 1-2 tình tiết 

 

Kể lại những việc con đã làm trong 

ngày nghỉ cuối tuần 

 

Lớp 
 

Lớp học 

  
 

ĐTT 

 

312 
Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca 

dao, đồng dao phù hợp với lứa tuỏi 

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca 

dao, đồng dao phù hợp với lứa tuỏi 

Tiết học: Thơ " Bé ơi" 
Lớp Lớp học 

   
HĐH 

 

318 
Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca 

dao, đồng dao phù hợp với lứa tuỏi 

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca 

dao, đồng dao phù hợp với lứa tuỏi 

Tiết học: Dạy trẻ đọc đồng dao "Nu 

na nu nống" 
 

Lớp 
 

Lớp học 
 

HĐH 

   

337 Biết nói đủ nghe, không nói lí nhí Nói đủ nghe, không nói lí nhí Dạy trẻ nói đủ nghe, không nói lí nhí Lớp Lớp học 
 

HĐG HĐG HĐG 

338 Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản 
Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn 

giản 

Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn 

giản 
Lớp Sân chơi HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT 

340 C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # # # # 

 

341 

 

Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, 

xem tranh và "đọc" truyện. 

 

Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem 

tranh và "đọc" truyện. 

 

Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem 

tranh và "đọc" truyện. 

 

Lớp 
 

Lớp học 

 
 

HĐG 
 

HĐG 
 

HĐG 

 

343 

 

Có khả năng nhận biết một số kí hiệu 

thông thường, gần gũi 

 

Làm quen với một số kí hiệu thông 

thường ở gia đình, trường lớp 

 

Làm quen với một số kí hiệu cá 

nhân, đồ dùng ở trường lớp 

 

Lớp 
 

Lớp học 
 

ĐTT 

   

344 
Có khả năng tiếp xúc với chữ, sách 

truyện 
Tiếp xúc với chữ, sách truyện Xem sách, lật mở trang sách Lớp Lớp học 

 
ĐTT HĐG 

 

345 I.V GIÁO DỤC TÌNH CẢM KỸ NĂNG- XÃ HỘI # # # # # # # 

346 A. Phát triển tình cảm # # # # # # # 

347 1. Thể hiện ý thức về bản thân # # # # # # # TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
11:4

8 1
7/0

1/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị D

uyê
n A

 ( 
c0

bh_d
uye

nnt )
 –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



 

TT  

Mục tiêu chủ đề 
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa điểm 

tổ chức 

CHỦ ĐỀ: 

"BÉ YÊU"  

 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

 

Mục tiêu Nội dung 
   Các bộ phận 

cơ thể bé 

Bé ngoan, 

sạch sẽ 

Bé cần gì để 

lớn 

 

 

348 

 
Nói được tên, tuổi, giới tính của bản 

thân 

 

 

Tên, tuổi, giới tính của bản thân 

Video Bé ơi hãy giới thiệu về mình 

https://drive.google.com/file/d/1KqT1h 

bdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8- 

geJ/view?usp=sharing 

 

 

Lớp 

 

 

Lớp học 

 

 

HĐC 

   

 

HĐG 

 

349 
Nói được tên, tuổi, giới tính của bản 

thân 

Trẻ biết cách chăm sóc cơ thể sạch sẽ  

Tiết học: Bé ngoan sạch sẽ 

 

Lớp 
 

Lớp học 

  

HĐH 

  

 

 

351 

 

Nói được tên, tuổi, giới tính của bản 

thân 

Trẻ biết được giới tính của bản thân Video: Giáo dục giới tính cho trẻ 

https://drive.google.com/file/d/1kL 

WmGUG0C0WO- 

Pkod4V5N40_hviKibvJ/view?usp=s 

haring 

 

 

Lớp 

 

 

Lớp học 

  

 

HĐC 

  

359 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # # # # # 

371 
3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện 

tượng xung quanh 

 

# # 

 

386 B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # # # # 

387 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # # # # 

402 2. Quan tâm đến môi trường 
 

# # # # # # 

415 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
 

# # # # # # 

416 
A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống 

và các tác phẩm nghệ thuật 

 
# # 
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https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=sharing


 

TT  

Mục tiêu chủ đề 
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa điểm 

tổ chức 

CHỦ ĐỀ: 

"BÉ YÊU"  

 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

 

Mục tiêu Nội dung 
   Các bộ phận 

cơ thể bé 

Bé ngoan, 

sạch sẽ 

Bé cần gì để 

lớn 

 

 

 

 

437 

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay) 

và nói lên cảm nhận của mình khi nghe 

âm thanh hợi cảm, của các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi 

bật của các sự vật, hiện tượng trong 

thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ 

thuật 

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ 

tay) và nói lên cảm nhận của mình 

khi nghe âm thanh gợi cảm, của các 

bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm 

nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, 

hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc 

sống và tác phẩm nghệ thuật 

 

 

 

 

- Vẽ tô màu đồ dùng bản thân 

 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

 

Lớp học 

 

 

 

 

HĐG 

   

 

 

 

HĐG 

443 
B - Một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc (nghe hát, vận động theo 

nhạc) và hoạt động tạo hình (vẽ , nặn, cắt, xé dán, xếp hình) # # # 
 

445 
Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc 

thiếu nhi, dân ca) 

Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc 

thiếu nhi, dân ca) theo chủ đề phù 
Thiên đàng búp bê Lớp Lớp học 

    

448 
Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc 
thiếu nhi, dân ca) 

Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc 
thiếu nhi, dân ca) theo chủ đề phù 

Nghe hát: Năm ngón tay ngoan Lớp Lớp học 
  

ĐTT 
 

461 
Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong 

các chủ đề 

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 

trong các chủ đề 
Tiết học: Hát : Chiếc khăn tay Lớp Lớp học 

  
HĐH 

 

466 
Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong 

các chủ đề 

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 

trong các chủ đề 
Tiết học: Tay thơm, tay ngoan Lớp Lớp học 

 
HĐH 

  

469 
Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong 

các chủ đề 

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 

trong các chủ đề 
Thật đáng chê Lớp Lớp học 

   
HĐH 

477 
Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong 

các chủ đề 

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 

trong các chủ đề 
Tiết học: Hát "Rửa mặt như mèo" Lớp Lớp học HĐH 

   

502 Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, 

xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn 

giản 

Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, 

xiên, ngang để tạo thành bức tranh 

đơn giản 

Dạy trẻ : Nặn vòng tặng bạn Lớp Lớp học 
 

HĐG 
  

503 Tiết học: Vẽ tóc cho bạn Lớp Lớp học 
  

HĐH 
 

 

514 

Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để 

tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 

khối 

Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để 

tạo thành các sản phẩm có 1 khối 

hoặc 2 khối 

Tiết học: Nặn quả chuối 
 

Lớp 
 

Lớp học 

   
 

HĐH 

 

526 
Biết và gọi tên màu sắc cơ bản (màu 

nước) 

Biết và gọi tên màu sắc cơ bản (màu 

nước) 

Tiết học: In hình hoa bằng dấu vân 

tay 

 

Lớp 
 

Lớp học 

  

HĐH 
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TT  

Mục tiêu chủ đề 
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa điểm 

tổ chức 

CHỦ ĐỀ: 

"BÉ YÊU"  

 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

 

Mục tiêu Nội dung 
   Các bộ phận 

cơ thể bé 

Bé ngoan, 

sạch sẽ 

Bé cần gì để 

lớn 

527 Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình Nhận xét sản phẩm tạo hình Nhận xét sản phẩm tạo hình Lớp Lớp học 
 

HĐG HĐG 
 

528 
C - Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật ( âm nhạc 

tạo hình) 

 
# # # # # # 

 

530 
Có khả năng vận động theo ý thích các 

bài hát, bản nhạc quen thuộc 

Vận động theo ý thích khi hát / nghe 

các bài hát, bản nhạc quen thuộc 

Làm động tác minh họa: Cô bé hay 

cười 

 

Lớp 
 

Lớp học 

    

 

532 
Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về 

chủ đề 

Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích 

về chủ đề 

- Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích 

về chủ đề 

 

Lớp 
 

Lớp học 

  

HĐG 
 

ĐTT 

 

 

539 
Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về 

chủ đề 

Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý 

thích 

- Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích 

về chủ đề "Bé yêu": 

 

Lớp 
 

Lớp học 

    

HĐG 

 
CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỐ VÀO CHỦ 

ĐỀ 
Tổng số: 

   

45 

 

46 

 

47 

 

41 

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất Lĩnh vực thể chất 
  

14 16 16 12 

- Lĩnh vực nhận thức Lĩnh vực nhận thức 
  

6 5 4 4 

- Lĩnh vực ngôn ngữ Lĩnh vực ngôn ngữ 
  

9 9 14 11 

 
- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 

  
9 7 6 4 

 
- Lĩnh vực thẩm mỹ Lĩnh vực thẩm mỹ 

  
7 9 7 10 

   
Tổng số: 

  
45 46 47 41 

   Đón trẻ   
9 8 8 5 

   Thể dục sáng   
1 1 1 1 

   Hoạt động góc   
11 15 11 12 TÀI L

IỆ
U Đ

Ã B
AN H

ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
11:4

8 1
7/0

1/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị D

uyê
n A

 ( 
c0

bh_d
uye

nnt )
 –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



 

TT  

Mục tiêu chủ đề 
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề 

Phạm vi 

thực 

hiện 

Địa điểm 

tổ chức 

CHỦ ĐỀ: 

"BÉ YÊU"  

 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 

 
Mục tiêu Nội dung 

   Các bộ phận 

cơ thể bé 

Bé ngoan, 

sạch sẽ 

Bé cần gì để 

lớn 

   Hoạt động ngoài trời   
4 3 3 3 

   Vệ sinh- ăn ngủ   
9 7 5 10 

   Hoạt động chiều   
6 7 7 5 

   Thăm quan dã ngoại   
0 0 0 0 

   Lễ hội   
0 0 0 0 

   
Hoạt động học 

  
5 5 5 5 

   
Chia cụ thể hoạt động học Giờ thể chất 1 1 1 1 

   
Giờ nhận thức 2 0 1 0 

   
Giờ ngôn ngữ 1 1 1 2 

   
Giờ TCKN-XH 0 1 0 0 

   
Giờ thẩm mỹ 1 2 2 2 
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I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC NHÁNH CHỦ ĐỀ “ BÉ NGOAN” 

 

Tên chủ đề nhánh 

Số tuần 

thực 

hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

 

Nhánh 1 +2: Các bộ phận trên cơ thể bé 

 

2 

 

Từ 07/10 đến 11/10 

 

 

Nguyễn Thị Duyên 

 

 

Từ 14/10 đến 18/10 

 

 

Trần Thị Phương 

 

 

Nhánh 3: Bé ngoan  

1  

Từ 21/10 đến 25/10 

 

 

Nguyễn Thị Duyên 

 

 

Nhánh 4: Bé cần gì để lớn  

 

1  

Từ 28/10 đến 01/11 

 

Trần Thị Phương 
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II. CHUẨN BỊ: 

 

 Nhánh 1+ 2 “ các bộ phận trên 

cơ thể bé” 
Nhánh 3: “Bé ngoan ” Nhánh 4“ Bé cần gì để lớn” 

Giáo 

viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tìm kiếm nguyên vật liệu: len, lá 

cây khô, sách báo cũ 

- Lập kế hoạch cho chủ đề 

- Trang trí lớp tạo môi trường cho 

trẻ hoạt động. 

- Địa điểm ,không gian cho trẻ 

hoạt động 

- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ 

cho chủ đề. 

+ Lĩnh vực phát triển thể chất: 

Chuẩn bị đường hẹp,bóng, xắc 

xô.... 

+ Lĩnh vực phát triển nhận thức: 

Chuẩn bị hình ảnh,tranh ảnh về đôi 

bàn tay,  

+ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 

- Trang trí lớp tạo môi trường cho 

trẻ hoạt động. 

- Lập kế hoạch cho chủ đề 

- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ 

cho chủ đề. 

- Địa điểm, không gian cho trẻ 

hoạt động 

- Tìm kiếm nguyên vật liệu: len, 

lá cây khô, sách báo cũ 

+ Lĩnh vực phát triển thể chất: 

xắc xô, bóng.... 

+ Lĩnh vực phát triển nhận thức: 

Chuẩn bị hình ảnh,tranh ảnh về 

bạn trai , bạn gái... 

+ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 

Chuẩn bị tranh truyện bé Minh 

- Lập kế hoạch cho chủ đề 

- Trang trí lớp tạo môi trường 

cho trẻ hoạt động. 

- Địa điểm ,không gian cho trẻ 

hoạt động 

- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ 

cho chủ đề. 

- Tìm kiếm nguyên vật liệu: len, 

lá cây khô, sách báo cũ 

+ Lĩnh vực phát triển thể chất: 

Chuẩn bị , xắc xô.... 

+ Lĩnh vực phát triển nhận thức: 

Chuẩn bị hình ảnh,tranh ảnh về 

một số thực phẩm, chất dinh 

dưỡng, món ăn... 

+ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 
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 Nhánh 1+ 2 “ các bộ phận trên 

cơ thể bé” 
Nhánh 3: “Bé ngoan ” Nhánh 4“ Bé cần gì để lớn” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị tranh truyện “ Câu 

chuyện của tay phải tay trái” 

+ Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ: 

Chuẩn bị giấy vẽ cho trẻ, tranh 

rỗng về chủ đề “ Đôi bàn tay 

xinh”, màu sáp, màu nước, giá treo 

tranh,keo kéo, dụng cụ âm nhạc: 

xắc xô, mõ trống... nhạc không lời 

bài hát : Tay thơm tay ngoan, Tí 

Sún. 

 

Quân dũng cảm . 

+ Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ: 

Chuẩn bị giấy vẽ cho trẻ, tranh 

rỗng về chủ đề “ Bé ngoan ”, màu 

sáp, màu nước, giá treo tranh,keo 

kéo, dụng cụ âm nhạc: xắc xô, 

mõ trống... nhạc không lời bài 

hát: Chiếc khăn tay, tay thơm tay 

ngoan,.... 

Chuẩn bị tranh thơ Bé ơi,  Ăn 

quả  

+ Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ: 

Chuẩn bị giấy vẽ cho trẻ, tranh 

rỗng về chủ đề “ Vitamin và 

khoáng chất”, màu sáp, màu 

nước, giá treo tranh,keo kéo, 

dụng cụ âm nhạc: xắc xô, mõ 

trống... nhạc không lời bài hát : 

Thật đáng chê, Mời bạn, ăn. 

Nhà 

trường 

- Đầu tư cơ sở vật chất: tranh, đồ 

dùng ...  

- Duyệt kế hoạch.  

- Đầu tư cơ sở vật chất: tranh, đồ 

dùng đồ chơi.... 

- Duyệt kế hoạch 

 

- Duyệt kế hoạch.  

- Đầu tư cơ sở vật chất: tranh, 

đồ dùng đồ chơi.... 

   Phụ   

huynh 

- Một số nguyên vật liệu : Vỏ hộp 

sữa, lá cây khô, vải vụn... để giúp 

- Một số nguyên vật liệu : Vỏ hộp 

sữa, lá cây khô, vải vụn... để giúp 

- Một số thông tin về tình hình 

sức khỏe, thói quen.... của trẻ để 
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 Nhánh 1+ 2 “ các bộ phận trên 

cơ thể bé” 
Nhánh 3: “Bé ngoan ” Nhánh 4“ Bé cần gì để lớn” 

cô và trẻ hoạt động.  

- Một số thông tin về tình hình sức 

khỏe, thói quen.... của trẻ để cung 

cấp cho giáo viên nắm bắt được. 

 

cô và trẻ hoạt động. 

 - Một số thông tin về tình hình 

sức khỏe, thói quen.... của trẻ để 

cung cấp cho giáo viên nắm bắt 

được. 

 

cung cấp cho giáo viên nắm bắt 

được. 

- Một số nguyên vật liệu : Vỏ 

hộp sữa, lá cây khô, vải vụn... để 

giúp cô và trẻ hoạt động. 
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III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: BÉ NGOAN 
 

Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú  

về sự 

điều 

chỉnh  

nếu có 

Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

1 
Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 

1. Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, đúng nơi qui định. Kiểm tra 

đầu tóc, quần áo gọn gàng, Trao đổi nhanh gọn những thông tin cần với phụ huynh về tình 

hình của trẻ.  

- Khi trẻ chơi cô vừa đón trẻ vừa quan sát trẻ chơi để nắm được tình hình của trẻ để có 

biện pháp can thiệp kịp thời. 

 - Gần hết giờ đón trẻ, cô nhắc trẻ thu dọn đồ chơi gọn gàng, đúng nơi quy định 

2. Hoạt động tự chọn.  

- Cho trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi và chơi theo ý thích. 

3.Trò chuyện  

- Cô trò chuyện cùng trẻ về  chủ đề bản thân 

- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về chủ đề bản thân 

- Trò chuyện về thói quen vệ sinh phòng bệnh về một số bệnh liên quan đến ăn uống 

- Trò chuyện nhận biết nhóm thực phẩm giàu chất đạm: Tôm, cua, cá, trứng, ốc …Chất 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú  

về sự 

điều 

chỉnh  

nếu có 

Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

vitamin và chất khoáng các loại rau củ quả  

- Hướng dẫn trẻ biết trao đổi, biết nói với người lớn khi có việc khẩn cấp. 

- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự 

vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật 

- Cho trẻ nghe nhạc, nghe hát những bài về chủ đề bản thân 

- TC: Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ 

điển) 

- Trò chuyện với trẻ về khi nào phải thay quần áo, khi thay xong quần áo bẩn cho vào 

đâu? 

- Trò chuyện với trẻ khi nào  phải chải tóc 

- Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh một số tai nạn, bệnh thông thường. 

- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm , sở thích, nhu cầu của bạn trai, bạn gái 

- Trò chuyện với trẻ về ảnh hưởng của thời tiết đến sức khỏe con người, việc lựa chọn 

trang phục phù hợp theo mùa. 

- TC: Nói lời cảm xúc và hiểu biết của mình một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, 

câu ghép khác nhau  

- Trò chuyện, tìm hiểu cách ứng xử lễ phép với cô giáo và các bạn, Khả năng làm công 

việc tự phục vụ của bản thân, tham gia các hoạt động TÀI L
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú  

về sự 

điều 

chỉnh  

nếu có 

Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

2 

 

 

 

 

Thể dục sáng 

 

 

 

 

- Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu lên đường đên trường mầm non, cho trẻ đi theo đội 

hình vòng tròn, đi kết hợp các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi khom,  chạy nhanh, chạy 

chậm…Sau đó về đội hình 3 hàng ngang theo tổ dãn cách đều. 

- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với lời bài hát: Đôi mắt xinh, mời bạn ăn  

+ Hô hấp: Thổi nơ  

+ Động tác tay: 2 tay dang ngang lên cao 

+ Động tác bụng: Quay sang trái sang phải kết hợp tay chống hông 

+ Động tác chân: Bước 1 chân lên phía trước khụy gối 

+ Động tác bật: Bật tiến về phía trước 

-Trò chơi vận động: Xong  rồi làm gì 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng theo nhạc bài hát: “ Ồ sao bé không lắc” 

quanh sân tập. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

Nhánh 

1+2: Các 

bộ phận 

trên cơ 

thể bé. 

Ngày 

07/10/2024 

- lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH: 

Dạy kĩ năng 

ca hát: Rửa 

.Ngày 

08/10/2024 

- Lĩnh vực: 

PTNT 

- TênHĐH: 

Nhận biết 

tay phải tay 

Ngày 

09/10/2024 

- Lĩnhvực: 

PTTC 

- Tên 

HĐH: Lăn 

bóng cùng 

Ngày 

10/10/2024 

- Lĩnh vực: 

PTNT 

- Tên HĐH: 

Khám phá cơ 

thể bé 

Ngày 

11/10/2024 

- Lĩnh vực: 

PTNN 

- Tên HĐH: 

Dạy trẻ đọc 

đồng dao “ 

Ngày 

12/10/2024 

- Lĩnh vực: 

PTNT 

- TênHĐH: 

Nhận biết 

tay phải tay 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú  

về sự 

điều 

chỉnh  

nếu có 

Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

học mặt như mèo trái của bản 

thân 

cô. Nu na nu 

nống” 

 

trái của bản 

thân 

Ngày 

14/10/2024 

- Lĩnh vực: 

PTTC 

-Tên HĐH: 

Đi trong 

đường hẹp 

   

Ngày 

15/10/2043 

- Lĩnh vực: 

PTNN 

- Tên HĐH: 

Câu chuyện 

của tay phải 

tay trái 

Ngày 

16/10/2024 

- Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên 

HĐH: In 

hình hoa 

bằng dấu 

vân tay 

Ngày 

17/10/2043 

- Lĩnh vực: 

PTKNXH 

Tên HĐH: Bé 

ngoan sạch sẽ 

Ngày 

18/10/2024 

- lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH: 

Dạy kĩ năng 

ca hát: Tay 

thơm tay 

ngoan 

 

Ngày 

19/10/2024 

- Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH: 

In hình hoa 

bằng dấu 

vân tay 

 

 

 

Nhánh 3: 

Bé ngoan  

 

Ngày 

 21/10/2024 

-Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH: 

Dạy kĩ năng 

ca hát : Chiếc 

Ngày  

22/10/2043 

-Lĩnh vực: 

PTNN 

- Tên HĐH: 

Kể chuyện “ 

Bé Minh 

Ngày  

23/10/ 

2024 

- Lĩnh vực: 

PTTC 

-Tên HĐH: 

Đi thay đổi 

Ngày 

24/10/2024 

- Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH: 

Vẽ tóc cho 

bạn 

Ngày 

25/10/2024 

-Lĩnh vực: 

PTNT 

- Tên HĐH: 

Khám phá 

đôi bàn tay. 

Ngày 

26/10/2024 

- Lĩnh vực: 

PTTC 

-Tên HĐH: 

Đi thay đổi 

tốc độ theo 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú  

về sự 

điều 

chỉnh  

nếu có 

Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

khăn tay 

 

Quân dũng 

cảm” 

 

tốc độ theo 

hiệu lệnh. 

 

 

hiệu lệnh. 

 

Nhánh 4: 

Bé cần gì 

để lớn 

. Ngày 

28/10/2024 

- Lĩnh vực: 

PTNN 

- Tên HĐH: 

Thơ: Bé ơi 

Ngày  

29/10/2024 

-Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên 

HĐH: Thơ: 

Nặn quả 

chuối 

 

Ngày 

30/10/2024 

- Lĩnh vực:  

PTNN 

- Truyện : 

Mỗi người 

một việc 

Ngày 

31/10/2024 

- Lĩnh vực: 

PTKNXH 

Tên HĐH: Sa 

lát rau củ quả 

Ngày 

01/11/2043 

- Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH: 

Dạy hát thật 

đáng chê 

 

. Ngày 

02/11/2024 

- Lĩnh vực: 

PTNN 

- Tên HĐH: 

Thơ: Bé ơi 

 

4 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nhánh 

1+2: Các 

bộ phận 

trên cơ 

thể bé. 

 

 

Ngày 

07/10/2024 

- HĐCMĐ 

Dạo chơi 

quanh sân 

trường 

- TCVĐ: Mèo 

 

Ngày 

08/10/2024 

- HĐCMĐ 

 Quan sát: 

Bầu trời 

- TCVĐ: 

Trời nắng, 

 

Ngày 

09/10/2024 

- HĐCMĐ 

Nhổ cỏ bồn 

hoa 

- TCVĐ: 

Gieo hạt 

 

Ngày 

10/10/2024 

- HĐCMĐ 

Nhặt lá xếp 

hình 

 - TCVĐ: 

Mèo đuổi  

 

Ngày 

11/10/2024 

- HĐCMĐ 

 Làm thí 

nghiện vũ 

điệu của sữa 

-TCVĐ: 

 

Ngày 

12/10/2024 

- HĐCMĐ 

 Quan sát: 

gian hàng 

đặc sản vùng 

miền 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú  

về sự 

điều 

chỉnh  

nếu có 

Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

đuổi chuột 

- Chơi tự do 

tại khu vực đu 

quay 

trời mưa. 

- Chơi tự do 

tại khu vực núi 

đá 

- Chơi tự 

do tại khu 

vực sân 

bóng 

chuột. 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

núi đá 

chuyển sữa 

về kho 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

vườn cổ tích 

 

- TCVĐ: 

Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

cầu trượt 

 

   

Ngày 

14/10/2024 

 - HĐCMĐ 

Trò chuyện 

với trẻ về âm 

thanh quanh 

bé 

 - TCVĐ: Lộn 

cầu vồng. 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

vườn hoa 

 

Ngày 

15/10/2024 

- HĐCMĐ 

 Quan sát sự 

nẩy mầm 

của cây rau 

cải 

- TCVĐ: 

Gieo hạt  

- Chơi tự do 

tại khu vực 

nhà bóng 

 

Ngày 

16/10/2024 

- HĐCMĐ 

 Nhặt lá 

vàng rơi 

- TCVĐ: 

Bật qua các 

vòng 

- Chơi tự 

do tại khu 

núi đá 

 

Ngày 

17/10/2024 

- HĐCMĐ 

 Trải nghiệm 

bé trồng rau 

- TCVĐ: Con 

muỗi 

- Chơi tự do 

tại khu vườn 

cổ tích 

Ngày 

18/10/2024 

- HĐCMĐ 

Thí nghiệm 

nam châm 

hút một số 

đồ vật 

- TCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuột  

Chơi tự do 

tại sân vận 

động 

Ngày 

19/10/2024 

- HĐCMĐ 

 Quan sát: 

gian hàng 

trang phục 

ba miền 

- TCVĐ: 

Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

cầu trượt 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú  

về sự 

điều 

chỉnh  

nếu có 

Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

  

Nhánh 3: 

Bé ngoan 

sạch sẽ 

 

Ngày 

21/10/2024 

- HĐCMĐ 

 Cảm nhận thời 

tiết 

- TCVĐ: Gieo 

hạt 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

nhà bóng. 

Ngày 

22/10/2024 

- HĐCMĐ 

Quan sát: Cây 

vải. 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng 

- Chơi tự do 

tại khu vực sân 

bóng. 

Ngày 

23/10/2024  

- HĐCMĐ 

Bắt sâu cho 

rau 

- TCVĐ: 

Lùn, mập , 

ốm 

- Chơi tự 

do tại khu 

vực xích đu 

Ngày 

24/10/2024 

- HĐCMĐ 

 Bé chăm sóc 

hoa 

- TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

vườn cổ tích 

Ngày 

25/10/2024 

- HĐCMĐ 

 Thí nghiệm: 

Thổi bong 

bóng với dầu 

rửa bát. 

- TCVĐ: Kết 

bạn 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

cầu trượt 

 

Ngày 

26/10/2024 

- HĐCMĐ 

Dạo chơi 

quanh sân 

trường 

- TCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

đu quay 

 

Nhánh 4: 

Bé cần gì 

để lớn 

 

 

 

 

 

Ngày 

28/10/2024 

- HĐCMĐ 

 Quan sát sự 

phát triển của 

củ hành  

- TCVĐ: Bật 

Ngày 

29/10/2024 

- HĐCMĐ 

 Quan sát 

gian hàng 

trái cây  

- TCVĐ:  

Ngày 

30/10/2024 

- HĐCMĐ 

Bé chăm 

sóc góc 

thiên nhiên 

- TCVĐ: 

Ngày 

31/10/202 

- HĐCMĐ 

 Quan sát : 

Thí nghiệm: 

Trứng chìm 

trứng nổi 

Ngày 

01/11/2024 

- HĐCMĐ 

 Bé cảm 

nhận âm 

thanh 

- TCVĐ: 

Ngày 

18/10/2024 

- HĐCMĐ 

Bé chăm sóc 

vườn rau 

- TCVĐ: 

Mèo đuổi 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú  

về sự 

điều 

chỉnh  

nếu có 

Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

 qua các ô. 

- Chơi tự do 

tại sân bóng 

 

Gieo hạt. 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

nhà bóng 

Cây cao cỏ 

thấp 

- Chơi tự 

do tại hu 

hòn non bộ 

- TCVĐ: Con 

Thỏ 

- Chơi tự do: 

Tại sân vận 

động 

 

Lộn cầu 

vồng. 

- Chơi tự do 

tại vườn cổ 

tích 

chuột  

Chơi tự do 

tại sân vận 

động 

 

5 Vệ sinh, ăn, ngủ 

1. Vệ sinh: 

- Chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, lau mặt 

- Hướng dẫn và cho trẻ thực hiện rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt đúng thao tác 

- Trò chuyện với trẻ về các thao tác cách xúc miệng nước muối. Thực hành xúc miệng 

nước muối đúng quy trình 

- Trò chuyện với trẻ về nguyên nhân phải thay quần áo 

-Tổ chức hướng dẫn trẻ cách sử dụng bồn cầu sau khi đi vệ sinh.  

- Tổ chức hướng dẫn trẻ biết bảo quản thiết bị vệ sinh sau khi đi vệ sinh 

2. Ăn trưa: 

- Lấy thìa bát, nhận thức ăn , cơm canh của lớp từ cấp dưỡng.Các cháu  phụ cô lấy đĩa 

đựng thức ăn rơi, xếp thìa ăn cơm, khăn lau tay vào từng bàn 

- Khi kê bàn xong cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn.  

- Cô nhắc nhỏ trẻ thói quen văn minh khi ăn uống 

- Cô giới thiệu món ăn nhằm cung cấp thêm cho trẻ về chất dinh dưỡng. Sau đó chia ăn. 

cô mời lớp ăn cơm để trẻ mời lại. 

- Cô chia phần cơm và canh ra bát to về các bàn 

- Khi trẻ ăn cô bao quát và chú ý đến trẻ ăn chậm hoặc sức khoẻ ngày hôm đó không tốt. 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú  

về sự 

điều 

chỉnh  

nếu có 

Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

động viên trẻ ăn hết xuất.  

- Ăn xong cất bát thìa đúng chỗ, cất ghế và lau mồm, súc miệng , uống nước và đi vệ sinh. 

3. Ngủ trưa 

- Chuẩn bị:  

+ Phòng ngủ sạch sẽ đủ mát, ánh sáng vừa phải không chói mắt trẻ  

+ Cô nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ 

+ Cô cho lần lượt trẻ nữ sau đó trẻ nam vào lấy gối. Cho nằm riêng giữa nam và nữ. 

- Theo dõi trẻ ngủ 

+ Cho trẻ đọc bài thơ giờ ngủ, nhắc tư thế nằm, đắp chăn cho trẻ ( khi cần) 

+ Khi trẻ ngủ cô bao quát chú ý trẻ khó ngủ,  

 

+ Tạo bầu không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ ngon, không làm ồn ào. 

-  Khi trẻ thức 

+ Trẻ nào thức trước cô cho cất gối, tập gấp chăn. Khi đa số trẻ thức cô cho trẻ nghe nhạc 

và mở phòng, cất gối, chăn vào đúng nơi quy định.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 

1+2: Các 

bộ phận 

trên cơ 

thể bé. 

 

 

Ngày 

07/10/2024 

Làm quen bài 

đồng dao nu 

na nu nống 

 

Ngày 

08/10/2024 

Cho trẻ chơi 

trò chơi “ 

Kết bạn” 

 

Ngày 

09/10/2024 

HD trẻ 

"Tập rửa 

tay bằng xà 

phòng" 

 

 

Ngày 

10/10/2024 

Cho trẻ nghe 

nhạc nghe 

hát” Tay thơm 

tay ngoan” 

 

Ngày 

11/10/2024 

Video Bé ơi 

hãy giới 

thiệu về 

mình 
 

 

 

Ngày 

12/10/2024 

- Nêu gương 

văn nghệ  

cuối tuần 
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https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=sharing


Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú  

về sự 

điều 

chỉnh  

nếu có 

Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

 

Hoạt 

động 

chiều 

  

Ngày 

14/10/2024 

Đọc truyện 

cho trẻ nghe” 

Cậu chuyện 

của tay phải 

tay trái” 

 

Ngày 

15/10/2024 

Cho trẻ nghe 

nhạc nghe 

hát bài hát 

về chủ đề 

đang học 

 

Ngày 

16/10/2024 

- Cho trẻ 

chơi trò 

chơi” Lùn, 

mập, ốm” 

 

Ngày 

17/10/2024 

Làm quen bài 

hát” Chiếc 

khăn tay 

 

Ngày 

18/10/2024 

Video: Giáo 

dục giới tính 

cho trẻ 

 

Ngày 

19/10/2024 

- Nêu gương 

văn nghệ  

cuối tuần 

 

 

 

Nhánh 3: 

Bé ngoan 

sạch sẽ 

 

 

Ngày 

21/10/2024 

- Đọc 

chuyện cho 

trẻ nghe: 

Mỗi người 

một việc 

 

Ngày 

22/10/2024 

Tô màu mũ 

bé trai, bé 

gái 

 

Ngày 

23/10/2024 

Ôn bài hát:  

Rửa mặt 

như mèo 

 

Ngày 

24/10/2024 

Cho trẻ xếp 

hình người 

bạn trai, bạn 

gái từ hình 

phẳng 

 

Ngày 

25/10/2024 

Cách vệ sinh 

các giác 

quan 

 

 

Ngày 

26/10/2024 

Nêu gương 

văn nghệ 

cuối tuần 

 

Nhánh 4: 

bé cần gì 

để lớn. 

Ngày 

28/10/2024 

Cho trẻ giải 

câu đố về một 

số loại quả 

 

 

Ngày 

29/10/2024 

Cho trẻ chơi 

trò chơi âm 

nhạc “ tai ai 

tinh” 

Ngày 

30/10/2024 

Cho trẻ 

nhận biết 

một số màu 

sắc. 

Ngày  

31/10/2024 

Trò chuyện về 

các chất dinh 

dưỡng bé cần 

Ngày 

01/10/2024 

- Cho trẻ 

giải câu đố 

về cái mắt, 

cái mũi 

Ngày 

02/10/2024 

Nêu gương 

văn nghệ 

cuối tuần 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú  

về sự 

điều 

chỉnh  

nếu có 

Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

7  Hoạt động  

nêu gương 

- Nêu gương cuối ngày – nêu gương cuối tuần.  

8 Trả trẻ - Nhắc nhở trẻ dọn dẹp đồ chơi. Vệ sinh cho trẻ 

- Hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân chuẩn bị  ra về 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ lễ phép trong giao tiếp hàng ngày chào cô, chào bạn trước khi ra 

về 

- Cho trẻ  ngồi ngay ngắn. Giáo viên trả trẻ  
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 IV.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

 

Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

   N1    N 2 N3 N 4 

 

1 Góc phân vai 

 

   

Bán 

hàng 

Siêu thị Gia 

Hân 

 

*Kiến thức: 

- Trẻ biết chào mời 

khách vào thăm các 

khu vực bán hàng. 

- Biết bày hàng, sắp 

xếp hàng hóa phân 

theo các khu. 

- Biết giới thiệu tên 

một số đồ dùng đồ 

chơi trong cửa hàng 

- Biết lấy đúng mặt 

hàng cho khách nhu 

cầu mua, biết nhận 

tiền, trả tiền và nói lời 

cảm ơn khách hàng. 

- Biết dọn hàng ngăn 

nắp khi cửa hàng đóng 

cửa 

* Kĩ năng  

- Rèn cho trẻ các kĩ 

năng chơi theo nhóm 

- Rèn cho trẻ khả năng 

- Trẻ về góc chơi, thỏa 

thuận chơi cùng với 

nhóm bạn, lựa chọn 

khu vực chơi theo ý 

thích trong góc. 

- Trẻ sắp đặt hàng hóa, 

bày các loại mặt hàng 

theo khu, gắn giá tiền 

cho từng loại mặt 

hàng. 

- Mời chào khách 

hàng, giới thiệu mặt 

hàng cho khách, tư vấn 

cho khách lựa chọn 

hàng, khách mua hàng 

biết hỏi giá các mặt 

hàng mà mình chọn… 

- Cảm ơn khách đến 

mua hàng, chào . 

khách hẹn gặp khách 

lần sau 

Quần, áo, mũ, 

dép, khẩu trang, 

rau, củ, quả, .... 

- Giá tiền, tiền 

mua hàng (Thẻ  

chấm tròn). 

 

x    

Shop thời 

trang bé 

yêu 

- Bán mũ vành, 

mũ thìa, áo, dép, 

quần, váy, túi 

sách... 

- Giá tiền, tiền 

mua hàng (Thẻ  

chấm tròn). 

 

 
 

x x 

Thực phẩm 

tươi ngon 

 

 

 

 

 

Bánh, kẹo, sủi 

cảo, các loại rau, 

củ, quả, cá, tôm, 

cua.... 

Giá tiền, tiền 

mua hàng 

 

 x 
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giao tiếp với các góc 

khác trong khi chơi 

* Thái độ : 

- Trẻ hứng thú tham 

gia hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nấu ăn  - Bé làm 

đầu bếp giỏi 

* Kiến thức: 

- Trẻ biết cách nấu 

ăn,giới thiệu món ăn. 

- Trẻ biết phối hợp 

chơi theo nhóm 1 cách 

nhịp nhàng 

* Kĩ năng: 

- Trẻ nhớ và thực hiện 

một số thao tác vệ sinh 

trước khi chế biến. 

- Rèn cho trẻ các kĩ 

năng chơi theo nhóm 

* Thái độ : - Giáo dục 

trẻ chơi đoàn kết biết 

chia sẻ giúp đỡ lẫn 

- Thỏa thuận với bạn 

và phân công công 

việc cho từng thành 

viên trong nhóm chơi. 

- Mua thực phẩm , chế 

biến thực phẩm  

- Thực hiện các thao 

tác: Đánh vẩy cá, làm 

sạch ruột. Rửa sạch cá. 

Rán cá. Bày cá ra đĩa. 

- Nấu các món ăn : Cá 

rán, đùi gà rán, tôm 

luộc, canh bí, canh cua 

..... 

- Làm bánh đa nem,  

- Một số thực 

phẩm : Rau ,củ 

,tôm,cá,thịt, 

trứng. ...Đồ 

dùng nấu ăn: Bát 

nồi, bếp ga, 

muôi, thìa.... 

 

x    

 

 

Siêu đầu 

bếp nhí 

 

 

 

 

- Đồ dùng nấu 

ăn: xoong nồi, lò 

nướng,bát chảo, 

dao, thớt, đũa, 

đĩa, dầu ăn, cá, 

rau, củ , quả… 

- Bàn ghế,tủ 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 
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nhau bánh gối, bánh pizza… lạnh,khăn trải 

bàn, mũ, tạp 

dề.... 

 

- Đồ dùng nấu 

ăn: xoong nồi 

,bát chảo, dao, 

thớt, đũa, đĩa, 

dầu ăn, tôm , 

cua, thịt gà, rau, 

củ , quả… 

- Bàn ghế,tủ 

lạnh,khăn trải 

bàn, mũ, tạp 

dề.... 

  
 

x 

Bác sĩ:  Phòng 

khám đa 

khoa 

*Kiến thức: 

- Trẻ biết cách khám 

bệnh và kê đơn thuốc 

,phát thuốc cho bệnh 

nhân. 

* Kĩ năng: 

- Rèn cho trẻ các kĩ 

năng  giao tiếp ,kĩ 

năng chơi theo nhóm 

* Thái độ: 

- Giáo dục trẻ chơi 

đoàn kết biết chia sẻ 

giúp đỡ lẫn nhau. 

- Trẻ biết nhập vai 

chơi và mô phỏng cách 

khám bệnh cho bệnh 

nhân. 

- Phát thuốc kịp thời. 

- Bệnh nhân xếp hàng 

nêu chứng bệnh ,cám 

ơn bác sĩ khi đã khám 

xong 

 

- Dụng cụ y tế: 

Bông, băng, kéo, 

thuốc lam, thuốc 

tây… 

- Sổ khám bệnh . 

- Khẩu trang, 

nước rửa tay x x x 

 

 

 

x 
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 Xây ngôi 

nhà của bé 

* Kiến thức: 

- Trẻ biết thỏa thuận 

phân công việc cho 

từng thành viên trong 

nhóm chơi. 

- Biết chọn công trình 

để xây. Biết cách xây 

theo sự thống nhất 

trong nhóm chơi và  

một số gợi ý của cô. 

- Biết giới thiệu về các 

khu công trình đã xây. 

* Kĩ năng: 

- Trẻ  dùng gạch để 

xếp thành khuôn viên 

sân vườn. 

- Trẻ dùng các loại đồ 

dùng, đồ chơi rau, củ, 

quả… để xếp vào từng 

vị trí của công trình 

sao cho phù hợp. 

- rèn cho trẻ sự  hợp 

tác cùng bạn trong khi 

chơi. 

- Biết giao lưu với góc 

chơi khác để mua đồ 

dùng bổ xung cho 

công trình của mình. 

-Trẻ về nhóm thỏa 

thuận, phân công 

nhiệm vụ cho từng 

thành viên.Thảo luận 

chọn mẫu công trình. 

Giới thiệu công trình. 

 - Thu dọn đồ dùng, đồ 

chơi và sắp đặt đúng 

quy định sau khi chơi 

 

- Chuẩn bị: 

Tranh mẫu gợi 

ý. Đồ dùng , đồ 

chơi:Gạch, hàng 

rào,cây xanh, 

rau, ....Dụng cụ 

xây: dao xây, 

bay... 

 

 

 

 

 

 
 x  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Xây vườn 

rau nhà bé 
Tranh mẫu gợi 

ý. Đồ dùng , đồ 

chơi: Gạch, 

hàng rào, rau cải 

bắp, rau cải, xúp 

lơ, ....Dụng cụ 

xây: dao,xây, 

bay, xô 

 x x  

 

 

 

 

Xây khu 
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thích. * Thái độ: 

- Giáo dục trẻ chơi 

đoàn kết biết chia sẻ 

 

3. Góc nghệ thuật 

 

Tạo 

hình 

 Xé dán, tô 

màu, nặn 

một số đồ 

dùng, đồ 

chơi trang 

trí một số 

trang phục 

bé thích, 

làm quà 

sinh nhật 

tặng bạn 

 

 

 

 

 

* Kiến thức; 

- Trẻ thuộc lời bài hát, 

nhớ tên bài hát, tên tác 

giả. 

- Trẻ biết làm Abuml 

về chủ đề. 

 

* Kĩ năng: 

- Trẻ ngồi đúng tư thế 

- Có kĩ năng cầm bút 

,nặn 

 

* Thái độ : 

 - Giáo dục trẻ biết yêu 

quý và giữ gìn sản 

phẩm của mình làm ra 

- 

 Trẻ biết sử dụng các 

nguyên liệu để trang 

trí. 

- Trẻ biết luân chuyển 

sản phẩm sang các góc 

chơi khác. 

 

 

-Giấy màu, hồ 

dán, keo, kéo, 

xốp, vải vụn, 

băng dính 2 

mặt…Các 

nguyên vật liệu: 

xốp, len, vải 

vụn,, đất nặn, 

màu, hộp bánh 

..Dụng cụ âm 

nhạc .Mẫu gợi ý 

của cô. 

x 

 

 
 

  

  

 

Xé dán, tô 

màu nặn , 

in hình mộ 

số bộ phận 

trên cơ thể 

bé 

 
 

x x 

Đất nặn, màu 

nước, màu sáp, 

giấy sơn, mút 

sốp, len.... 

- Dụng cụ âm 

nhạc, 

- Mẫu gợi ý của TÀI L
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cô. 

 

Xé dán, tô 

màu, nặn, 

đan tết một 

số loại thực 

phẩm 

Giấy màu, ống 

len, mút xốp, 

giấy nhún, đất 

nặn, màu nước, 

màu xáp, keo, 

kéo, băng dính 2 

mặt.... 

 x 
  

Âm 

nhạc 

 Ban nhạc 

Đồ rê mí 

hát múa về 

chủ đề bản 

thân 

Dụng cụ âm 

nhạc ; Đàn ,xắc 

xô, trống , 

Micro, gáo 

dừa... 

x x x x 

4.Góc học tập 

 

Làm 

quen 

với 

toán 

TC1: Bàn 

tay kì diệu. 

 

* Kiến thức: 

- Trẻ biết sưu tầm 

tranh ảnh về chủ đề 

bản thân. 

  

- Trẻ biết ghép tương 

ứng theo hướng dẫn 

của cô.  

- Trẻ biết xếp xen kẽ 

các đồ dùng theo sự 

hướng dẫn của cô..... 

- Trẻ về góc chơi thảo 

luận và lựa chọn bảng 

chơi theo sở thích của 

mình  

 

- Khi kết thúc chơi trẻ 

biết cất đồ dùng đồ 

chơi đúng nơi quy định  

- Quần áo, bạn 

trai ,bạn gái,cà 

rốt ..... 
x 

x 

 
x x 

 TC2: Bé 

định hướng 

trong 

không gian 

 

- các mũi tên trái 

phải, trước sau 

- Mẫu gợi ý của 

cô 

x x x x 

TC3: Cùng 

bé phân loại 

- Mũ, áo, quần... 
x x x x 
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TC4: nắp 

chai thần 

kỳ 

- Trẻ thuộc các bài thơ 

về chủ đề. 

* Kĩ năng : 

- Rèn cho trẻ sự tư duy 

,khả năng phán đoán 

,và sự nhanh nhậy cho 

trẻ  

* Thái độ : 

- Trẻ hứng thú tham 

gia hoạt động  

Hình tròn, hình 

vuông, chữ nhật, 

tam giác… 

 

x x x x 

TC5: 

Nhanh tay 

nhanh mắt  

Hình tròn, 

vuông, tam giác, 

chữ nhật.... 

 

x x x x 

TC6:Thử 

tài của bé 

Hình ảnh quả 

cam , khuôn mặt 

bạn trai, bạn 

gái......... 

x x x x 

Văn 

học  

 Xem tranh 

ảnh về chủ 

đề  

* Kiến thức: 

- Trẻ biết vào góc chơi 

và lựa chọn trò chơi 

yêu thích 

 

* Kĩ năng: Trẻ biết 

lắng nghe bạn kể và 

biết tự kể chuyện theo 

tranh minh họa  

- Biết đóng vai theo 

nhân vật  

- Biết giữ trật tự trong 

khi chơi 

- Trẻ về góc chơi xem 

tranh ảnh về chủ đề  

- kể chuyện về mình  

 

về bạn  

- Các con rối 

que, rối tay, sách 

truyện tranh ,cho 

trẻ kể , tranh  

thơ, quyển 

abuml về chủ đề 

bản thân.... 

x x x x 

 

Kể chuyện , 

đọc thơ 

mình, về 

các giác 

quan x x x 
x 

 

5.Góc 

thiên 

nhiên 

Bé chăm 

sóc cây 

xanh. 

* Kiến thức: 

- Trẻ biết cách chăm 

sóc cây xanh. 

 

Trẻ về góc chơi thảo 

luận và lựa chọn dụng 

 

- Xô, chậu, cây 

xanh. 

x x x x 
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XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG 

PH TRƯỞNG 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

                 Phạm Thị Thu Hương 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Duyên- Trần Thị Phương 

 

 

 

 

* Kĩ năng; 

- Rèn cho trẻ cách chơi 

theo nhóm  

* Thái độ: 

- Hứng thú tham gia 

các hoạt động. 

cụ để chăm sóc cây 

- Khi kết thúc chơi trẻ 

biết cất đồ dùng đồ 

chơi đúng nơi quy định  

- Dụng cụ chăm 

sóc cây. 
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